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Người ra đề: Phạm Thị Ngoan. Chức vụ: Giáo viên

Trường THCS: Thái Học .Điện thoại: 0973. 543. 987. Email: phamthingoan1990@gmail.com.
PhÇn 1: Tr¾c nghiÖm (3®)  Khoanh trßn vµo ®¸p ¸n em cho lµ  ®óng nhất trong c¸c ý sau:

Câu 1: Trong cơ thể người có mấy loại mô chính?

a. 3                          b. 4                       c. 5                       d. 6
Câu 2: Cơ quan nào dưới đấy nằm trong khoang bụng cử cơ thể người:

a.Tim và gan
        b. Phổi và ruột     c. Tim  và phổi      d. Gan và ruột.

Câu 3: Hệ tuần hoàn gồm :

a. Động mạch, tĩnh mạch và tim.

b. Tâm nhĩ, tâm thất, động mạch, tĩnh mạch

c. Tim  và  hệ mạch

d. Máu và môi trường trong.

Câu 4 : Tế bào máu ham gia vào qua trình đông máu là : 

a. Hồng cầu                                        c. Bạch cầu 

b. Tiểu cầu                                         d. Cả a, b và c.

Câu 5 : Hoạt động nào của tế bào limpho B.


a. Thực bào bảo vệ cơ thể


b. Tiết kháng thể, vô hiệu hoá kháng nguyên.


c. Tự tiết kháng thể bẩo vệ cơ thể

        d. Tiết men phá huỷ màng

Câu 6 : Người có nhóm máu AB không truyền cho người có nhóm máu O, A, B vì :

a. Nhóm máu AB, hồng  cầu  có  cả  kháng nguyên A và B. 

b. Nhóm máu AB, huyết  tương có  anpha và bêta.

c. Nhóm máu AB ít người có.

d. Nhóm máu AB dễ bị mắc bệnh

PhÇn 2: Tự luận (7®) 
 Câu 1: (3,5 đ): Hàng ngày khi đi học về học sinh hay đi xe thành hàng hai, hàng ba. Đang đi bỗng có tiếng còi xe làm các bạn giật mình. Không may hôm đó hai bạn Minh và Luân đã chạm tay vào nhau nghiêng xe và ngã. Tuy không bị thương nặng nhưng ai cũng hết vía. Cả hai bạn chỉ bị thương nhẹ ở ngoài da chứ không bị gãy xương, chứ  nếu là người già thì chắc là gãy xương rồi.

a. Vậy theo em, vì sao nói khả năng gãy xương có liên quan đến lứa tuổi?(1 đ)
b. Muốn không bị như hai ban kể ở trên và để bảo vệ xường, khi tham gia giao thông em cần lưu ý những điểm gì? (0,5 đ)

c. Gặp người tai nạn gãy xương, em cần phải làm gì?(2 đ)
Câu 2 : ( 2 đ) : Lấy một ví dụ cụ thể về phản xạ  rồi chỉ rõ thành phần của cung phản xạ trong phản xạ đó?

 Câu 3: (1,5 đ)
Vì sao thành cơ tâm thất lại dầy hơn thành cơ tâm nhĩ?  Thành cơ tâm thất trái lại dầy hơn thành cơ tâm thất phải?
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	Câu
	Nội dung
	®iểm

	Phần 1
	Mỗi ý đóng 0,5đ:             1b, 2d, 3c, 4b, 5b, 6a
	2

	Phần 2

Câu 1

3,5 đ
	a. Ở trẻ em xương mềm, đàn hồi hơn vì có nhiều chất cốt giao; còn ở người già xương giòn hơn, dễ gãy hơn vì có nhiều chất vô cơ.
b. Chấp hành đúng luật an toàn giao thông. 
c. Gặp người tai nạn gãy xương, chúng ta không nên nắn bóp tại chỗ xương gãy mà cần thực hiện các bước sau: 

+ Đặt nạn nhân nằm yêu


+ Dùng gạc sạch hay khăn sạch nhẹ nhành lau sạch vết thương

+ Tiến hành sơ cứu và băng bó. Đưa đến bệnh viện.
	1
0,5

0,5

0,5
0,5

0,5

	Câu 2

2 đ
	Ví dụ: HS lấy ví dụ như: Tay chạm vào lửa thì tay co rụt lại, trong đó: cơ quan thụ cảm là da, nơron hướng tâm truyền xung thần kinh về TƯTK, ở TƯTK có nơron trung gian, TƯTK xử lí thông tin, nơron li tâm truyền phản xạ co rụt tay lại ra cơ quan phản ứng là cơ tay để tay co rụt lại.
	2

	Câu 3

1,5 đ
	Thành cơ tâm thất dầy hơn thành cơ tâm nhĩ vì: cơ tâm thất phải co bóp để đẩy máu lên 2 vòng tuần hoàn.

Thành cơ tâm thất trái dầy hơn thành cơ tâm thất phải vì: tâm thất trái co bóp để đẩy máu lên vòng thuần hoàn lớn, đường đi xa hơn phải co bóp mạnh hơn tâm thất phải co bóp đẩy máu lên vòng tuần hoàn nhỏ, đường đi ngắn hơn.
	0,5

1


